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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I
MÔN KHTN 6
NĂM HỌC 2023-2024
I. TRẮC NGHIỆM (30 câu)
Câu 1: Lĩnh vực nào sau đây không thuộc về KHTN?
A. Tâm lý học         B. Khoa học Trái đất       C. Thiên văn học         D. Sinh học
Câu 2: Khoa học tự nhiên là:
A. Là khoa học nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên, xã hội để tìm ra các tính chất, các quy luật của chúng.
B. Là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu các hiện tượng trong đời sống, tìm ra các tính chất, các quy luật của chúng.
C. Là một nhánh của khoa học nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên, tìm ra các tính chất, các quy luật của chúng.
D. Là một nhánh của khoa học nghiên cứu các vấn đề xảy ra trong tự nhiên và đời sống để tìm ra quy luật chung.
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Câu 3: Điều chế vacxin Covid 19 có vai trò gì với cuộc sống con người? 
A. Bảo vệ môi trường                                 C. Ứng phó biến đổi khí hậu 
B. Bảo vệ sức khỏe con người                   D. Nâng cao hiểu biết con người
Câu 4: Trước khi đo chiều dài của vật ta ước lượng chiều dài của vật để:
A. Lựa chọn thước đo phù hợp.                  C. Đọc kết quả đo chính xác.                             
B. Đặt mắt đúng cách.                                 D. Đặt vật đo đúng cách. 
Câu 5: 27kg = …………g
A. 2,7g                                          C. 2700g
B. 270g                                         D. 27000g
Câu 6: 17m = ……. km
A. 1,7 km                                     C. 0,017 km
B. 1,07 km                                   D. 0,0017 km
Câu 7: Trong các vật thể sau đâu là vật thể nhân tạo?
A. Cây lúa	B. Núi đá vôi		C. Con bò		D. Cừu Dolly
Câu 8: Trong các tính chất sau, đâu không phải là các tính chất vật lí?
A. Màu, mùi, vị	B. Tính tan	          C. Khả năng cháy		D. Nhiệt độ sôi
Câu 9: Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của chất gọi là:
A. Bay hơi           B. Ngưng tụ           C. Nóng chảy          D. Thăng hoa
Câu 10: Vật liệu nào sau đây là được dùng làm lõi dây điện?
A. Gỗ                  B. Thủy tinh           C. Đồng                   D. Gốm
Câu 11: Cần lưu ý điều gì khi làm khung cửa bằng gỗ?
A. Tẩm hóa chất chống mối mọt, ẩm mốc                 B. Phun sơn chống giật điện
C. Cẩn thận tránh vỡ gây thương tích                        D. Phủ sơn chống gỉ sét 
Câu 12: Trong các thực phẩm dưới đây, loại nào chứa nhiều chất đạm nhất?
A. Thịt cá hồi            B. Hoa quả.               C. Rau xanh.              D. Nấm 
Câu 13: Khi cho bột mì vào nước và khuấy đều, tạ thu được
A. 
B. Huyền phù.
C. Dung dịch.
D. Nhũ tương.
E. Dung môi.

Câu 14: Ví dụ nào sau đây không phải là hỗn hợp?
A. 
B. Nước cất.
C. Nước suối.
D. Nước mưa.
E. Nước biển.

Câu 15: Hỗn hợp nào sau đây là dung dịch?
A. 
B. Nước đường.
C. Nước phù sa.
D. Nước cam
E. Nước cất.

Câu 16: Muốn hòa tan được nhiều muối ăn vào nước, ta không nên sử dụng phương pháp nào dưới đây?
A. Vừa cho muối ăn vào nước vừa khuấy đểu.               
B. Nghiền nhỏ muối ăn.
C. Đun nóng nước .                                                           
D. Bỏ thêm đá lạnh vào.
Câu 17: Chất nào sau đây tan nhiều trong nước nóng?
A. 
B. Muối ăn.                         
C. Nến.
D. Khí carbon dioxide 
E. Dầu ăn.

Câu 18: Tế bào động vật và thực vật khác nhau ở chỗ: 
A. 
B. Màng tế bào 
C. Nhân
D. Ti thể
E. thành tế bào

Câu 19: Trong cấu tạo của tế bào vi khuẩn không có thành phần cấu tạo nào?
A. 
B. Thành tế bào 		
C. Nhân 	
D. Màng tế bào 	
E. Tế bào chất 

Câu 20: Tế bào nhân thực khác so với tế bào nhân sơ là:
A. 
B. Có màng tế bào 
C. Có tế bào chất 
D. Có vùng nhân
E. Có nhân hoàn chỉnh

Câu 21: Nhận định nào đúng khi nói về hình dạng và kích thước tế bào:
A. Các loại tế bào khác nhau đều có chung hình dạng và kích thước
B. Các loại tế bào có hình dạng khác nhau nhưng kích thước giống nhau.
C. Các loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau.
D. Các tế bào chỉ khác nhau về kích thước , chúng giống nhau về hình dạng.
Câu 22: Bộ phận nào của tế bào thực vật thực hiện chức năng quang hợp
A. 
B. Lục lạp	     		 
C. Nhân
D. Nguyên sinh chất	   		 
E. Không bào

Câu 23: Hình ảnh trên mô tả quá trình nào?
[image: ]
A. Sinh trưởng
B. Sinh sản
C. Di chuyển
D. Phát triển
Câu 24: Từ 1 tế bào hồng cầu ban đầu sau 5 lần phân chia liên tiếp sẽ tạo ra số tế bào con là: 
A. 
B. 32 tế bào con
C. 4 tế bào con
D. 8 tế bào con
E. 1 tế bào con

Câu 25: Virus gây ra nhiều bệnh nguy hiểm cho con người, nhóm các bệnh nào dưới đây do virus gây ra?
A. Tả, sởi, viêm gan A
B. Viêm gan B, AIDS, sởi
C. Quai bị, lao phổi, viêm gan B
D. Viêm não Nhật Bản, thủy đậu, viêm da
Câu 26: Sữa chua là quá trình lên men tự nhiên của:
A. Vi khuẩn             B. Nấm                  C. Virus               D. Men chua
Câu 27: Bước nào sau đây không phải quy trình làm sữa chua?
A. Đun sữa sôi ở 100OC
B. Đổ 1 hộp sữa chưa cái vào hỗn hợp
C. Ủ từ 6-18 tiếng trong hộp kín
D. Tiêt trùng hộp đựng sữa chua với nước sôi
Câu 28: Trong số các tác hại sau, tác hại nào không phải do nấm gây ra?
A. Gây bệnh nấm da ở động vật.
B. Làm hư hỏng thực phẩm, đồ dùng.
C. Gây bệnh viêm gan B ở người.
D. Gây ngộ độc thực phẩm ở người.
Câu 29: Thuốc kháng sinh penicillin sản xuất từ?

   A. Nấm men.
   B. Nấm mốc.
   C. Nấm mộc nhĩ.
   D. Nấm độc đỏ.

Câu 30: Dấu hiệu hình thái để nhận biết nấm độc trong tự nhiên là:
A. Nấm có màu sắc sặc sỡ, hương thơm dễ chịu, có bao gốc nấm
B. Nấm có màu nâu đen, mùi hương khó chịu, có bao gốc nấm
C. Nấm có màu sắc sặc sỡ, hương thơm dễ chịu, không có bao gốc nấm
D. Nấm có màu nâu đen, mùi hương khó chịu, không có bao gốc nấm
Câu 31: Chiều dài của chiếc bút chì ở hình vẽ bằng:
[image: ]
A. 6,6 cm             B. 6,7 cm                          C.6,8 cm                  D. 6,9 cm
Câu 32: Chỉ ra đâu là tính chất vật lí của chất:
A. 
A. Nến cháy thành khí cacbon đi oxit và hơi nước
B. Bơ chảy lỏng khi để ngoài trời
C. Bánh mì để lâu bị ôi thiu
D. Cơm nếp lên men thành rượu
Câu 33: Làm nến sáp là ứng dụng sự chuyển thể nào của chất?
A. Sự nóng chảy và ngưng tụ 
B. Sự nóng chảy và bay hơi 
C. Sự nóng chảy và đông đặc 
D. Sự ngưng tụ và đông đặc
Câu 34: Sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các cấp tổ chức cơ thể của cơ thể đa bào từ thấp đến cao:
Mô →  Tế bào → Cơ quan → Hệ cơ quan → Cơ thể 
Tế bào → Mô → Cơ thể → Cơ quan → Hệ cơ quan 
Tế bào → Mô → Cơ quan → Hệ cơ quan→ Cơ thể 
Mô → Tế bào → Hệ cơ quan→ Cơ quan → Cơ thể
Câu 35: Lứa tuổi từ 11-15 tuổi có sự phát triển nhanh chóng về chiều cao. Chất quan trọng nhất cho sự phát triển của xương là:
A. 
B. chất béo 
C. protein
D. calcium 
E. carbohydrate

Câu 36: Đâu là tên phương pháp giúp tách hạt ra khỏi nước chanh?
A. Lọc                B. Chiết        C. Cô cạn             D. Tách
Câu 37: Tế bào nào sau đây có hình sao?
A. 
B. Tế bào thần kinh
C. Tế bào hồng cầu
D. Tế bào cơ
E. Tế bào biểu bì

Câu 38: Công thức tính số lượng tế bào tạo thành sau n lần phân chia là:
A. 2n                        B. n2                        C. 2n                       D. 2 : n
Câu 39: Tên phổ thông của các loài được hiểu là?
A. Cách gọi phổ biến của loài có trong danh mục tra cứu
B. Tên giống + tên loài + (Tên tác giả, năm công bố)
C. Cách gọi truyền thống của người dân bản địa theo vùng miền, quốc gia
D. Tên loài + tên giống + (tên tác giả, năm công bố)
Câu 40: Bệnh nào sau đây không phải bệnh do vi khuẩn gây nên?
A. 
B. Bệnh kiết lị.             
C. Bệnh tiêu chảy.
D. Bệnh vàng da.             	 
E. Bệnh đậu mùa.	

II. TỰ LUẬN (4 câu)
Câu 1: Nêu khái niệm chất tinh khiết, hỗn hợp, huyền phù, nhũ tương. Cho ví dụ mỗi loại. 
Bột sắn dây khi pha với nước lạnh, nước nóng sẽ tạo thành hỗn hợp dạng nào?
Câu 2:
a) Vẽ và chú thích cấu tạo tế bào nhân sơ, tb thực vật, tb động vật.
b) Lập bảng so sánh tế bào nhân sơ với tế bào nhân thực; tế bào động vật với tế bào thực vật.
c) Trình bày quá trình phân chia của 1 tế bào nhân thực. 
5 tế bào cơ phân chia 200 lần tạo ra bao nhiêu tế bào con?
Câu 3: 
a) Nêu khái niệm sinh vật đơn bào, sinh vật đa bào. Nêu 3 ví dụ mỗi loại. 
b) Giới là gì ? Kể tên các bậc phân loại của thế giới sống?
c) Lập khóa lưỡng phân với các sinh vật sau : 
+ Hoa hồng, rau muống, cây thông, dương xỉ.
+ cá, khỉ, hổ, chim 
Câu 4:  
a) Hãy liệt kê tên một số chủng virus, vi khuẩn mà em biết? 
b) Virus có được coi là cơ thể sinh vật không? Vì sao?
c) -    Virus gây bệnh gì cho con người ? Hãy nêu một số biện pháp phòng bệnh do virus gây ra.
· Lợi khuẩn là gì? Lợi khuẩn có mặt trong các loại thức ăn nào? 
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